
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Trần Thị Phương Dung

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Kiều Hoài Bảo Nam 19 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0786 . 363 . 448 K T 7/1 8/1 x Nam:

2 Trần Khả Doanh Nữ 08 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 003 . 648 T T 7/1 8/1 x 29

3 Hoàng Tiến Đạt nam 18 09 2012 Thành phố Hải Phòng 0945 . 977 . 859 K T 7/7 8/1 x

4 Nguyễn Hải Đăng Nam 07 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 709 . 401 T T 7/7 8/1 x Nữ:

5 Trần Thiện Đông Nam 28 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 569 . 083 Đ T 7/2 8/1 x 22

6 Lê Hoàng Ngân Giang Nữ 18 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 138 . 735 K T 7/1 8/1 x

7 Lâm Quốc Hào Nam 11 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0838 . 005 . 298 T T 7/1 8/1 x Tốt:

8 Nguyễn Lê Kim Hằng Nữ 09 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0899 . 318 . 272 T T 7/2 8/1 x 26

9 Trần Hoàng Gia Hân Nữ 13 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0989 . 572 . 742 T T 7/7 8/1 x

10 Trương Minh Hiếu Nam 30 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0795 . 759 . 199 K T 7/7 8/1 x Khá:

11 Nguyễn Khánh Huy Nam 02 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0774 . 411 . 307 K T 7/7 8/1 x 19

12 Nguyễn Tấn Khải Nam 07 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 944 . 926 T T 7/7 8/1 x

13 Hà Lê Minh Khoa Nam 25 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 153 . 247 K T 7/1 8/1 x Đạt:

14 Kiều Hoàng Kim Nữ 19 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0786 . 363 . 448 T T 7/1 8/1 x 6

15 Nguyễn Linh Lam Nữ 30 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 790 . 300 T T 7/2 8/1 x

16 Trần Trí Lâm Nam 30 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 022 . 979 K T 7/7 8/1 x C.đạt

17 Trần Tuệ Lâm Nữ 30 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 047 . 259 K T 7/7 8/1 x 0

18 Đào Huỳnh Tuyết Linh Nữ 26 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 331 . 704 T T 7/1 8/1 x

19 Mai Hoàng Long Nam 26 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 659 . 350 T T 7/1 8/1 x

20 Nguyễn Phi Long Nam 31 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 540 . 278 K T 7/2 8/1 x

21 Nguyễn Hoàng Lộc Nam 27 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0778 . 009 . 097 T T 7/2 8/1 x

22 Bùi Nguyễn Như Mai Nữ 23 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 039 . 403 T T 7/7 8/1 x

23 Vũ Mạnh Nam 15 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0852 . 394 . 478 K T 7/2 8/1 x

24 Nguyễn Ngọc Thảo My Nữ 05 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0378 . 155 . 831 Đ T 7/2 8/1 x

25 Phạm Hoàng Trà My Nữ 01 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 390 . 769 T T 7/9 8/1 x

26 Trần Võ Khánh My Nữ 28 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 034 . 039 T T 7/7 8/1 x

27 Ung Thanh Nam Nam 28 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 853 . 433 T T 7/2 8/1 x

28 Nguyễn Thy Ngọc Nữ 19 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 154 . 096 T T 7/7 8/1 x

29 Nguyễn Nguyễn Nam 18 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0915 . 900 . 863 K T 7/7 8/1 x

30 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 09 05 2012 Tỉnh Đồng Tháp 0931 . 851 . 114 K T 7/7 8/1 x

31 Nguyễn Trọng Phát Nam 20 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 647 . 341 Đ T 7/1 8/1 x

32 Phạm Thái Phát Nam 26 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 681 . 484 Đ T 7/7 8/1 x

33 Hồ Thanh Phong Nam 13 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0353 . 151 . 819 K T 7/7 8/1 x

34 Nguyễn Hoàng Gia Phú Nam 11 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 019 . 719 T T 7/7 8/1 x

35 Nguyễn Thanh Phú Nam 28 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 129 . 049 Đ T 7/7 8/1 x

36 Bùi Minh Quân Nam 22 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 002 . 136 K T 7/2 8/1 x

37 Lê Chấn Nam Thanh Nam 08 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 579 . 979 T T 7/1 8/1 x

38 Nguyễn Thị Ái Thanh Nữ 22 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0949 . 607 . 990 K T 7/2 8/1 x

39 Phan Văn Thắng Nam 28 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 564 . 734 Đ T 7/2 8/1 x

40 Đoàn Thanh Thủy Nữ 27 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0778 . 540 . 962 T T 7/7 8/1 x

41 Bùi Khánh Thy Nữ 12 07 2012 Tỉnh Phú Thọ 0989 . 862 . 566 K T 7/7 8/1 x

42 Lê Trần Anh Thy Nữ 21 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 466 . 833 T T 7/7 8/1 x

43 Dương Khánh Toàn Nam 27 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 642 . 256 T T 7/7 8/1 x

44 Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 25 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0815 . 296 . 019 T T 7/6 8/1 x

45 Nguyễn Hoàng Minh Trí Nam 20 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0898 . 123 . 972 K T 7/1 8/1 x

46 Võ Trần Duy Trung Nam 03 05 2012 Tỉnh Nghệ An 0395 . 636 . 500 T T 7/2 8/1 x

47 Nguyễn Thị Mỹ Vi Nữ 14 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0971 . 284 . 318 T T 7/7 8/1 x

48 Nguyễn Quang Vinh Nam 15 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0977 . 491 . 468 T T 7/7 8/1 x

49 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 21 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 997 . 223 K T 7/1 8/1 x

50 Ab Dul Safa Y Nam 15 04 2012 Tỉnh An Giang 0785 . 851 . 813 K T 7/1 8/1 x

51 Võ Hoàng Yến Nữ 23 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 707 . 171 T T 7/1 8/1 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Huỳnh Thị Bích Thủy

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Hồ Thanh An Nữ 28 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 992 . 514 T T 7/7 8/2 x Nam:

2 Nguyễn Hoàng An Nam 29 08 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0977 . 757 . 747 K T 7/2 8/2 x 28

3 Nguyễn Huỳnh Lan Anh Nữ 28 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 802 . 449 K T 7/2 8/2 x

4 Phạm Thị Kim Anh Nữ 14 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 908 . 128 T T 7/2 8/2 x Nữ:

5 Lưu Gia Bảo Nam 27 03 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0907 . 465 . 820 T T 7/2 8/2 x 23

6 Trịnh Hoàng Khánh Băng Nữ 19 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 633 . 366 T T 7/7 8/2 x

7 Nguyễn Quốc Chiến Nam 04 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0949 . 387 . 874 K T 7/1 8/2 x Tốt:

8 Nguyễn Công Danh Nam 08 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 740 . 780 Đ T 7/7 8/2 x 26

9 Huỳnh Thanh Cẩm Hà Nữ 08 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 856 . 502 T T 7/1 8/2 x

10 Lê Hoàng Hải Nam 08 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 441 . 465 K T 7/2 8/2 x Khá:

11 Nguyễn Trung Hiếu Nam 08 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 617 . 066 Đ T 7/2 8/2 x 19

12 Đặng Trần Minh Huy Nam 29 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0968 . 735 . 015 Đ T 7/7 8/2 x

13 Nguyễn Hoàng Lê Huy Nam 25 06 2012 Tỉnh Đồng Tháp 0985 . 211 . 727 K T 7/1 8/2 x Đạt:

14 Lê Trọng Khang Nam 04 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 765 . 208 T T 7/7 8/2 x 6

15 Phạm Hoàng Khánh Nam 01 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 752 . 897 K T 7/2 8/2 x

16 Đặng Hoài Khương Nam 27 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0812 . 469 . 256 K T 7/1 8/2 x C.đạt

17 Nguyễn Hồ Thiên Kim Nữ 11 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 834 . 205 T T 7/7 8/2 x 0

18 Nguyễn Trần Thiên Kim Nữ 17 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 197 . 723 K T 7/7 8/2 x

19 Phùng Khiết Linh Nữ 01 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0382 . 456 . 173 T T 7/2 8/2 x

20 Hoàng Minh Long Nam 27 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 794 . 870 K T 7/2 8/2 x

21 Trần Thái Long Nam 05 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0975 . 977 . 660 K T 7/2 8/2 x

22 Nguyễn Nhật Minh Nam 22 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0782 . 020 . 555 T T 7/7 8/2 x

23 Nguyễn Quang Minh Nam 21 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 224 . 566 K T 7/7 8/2 x

24 Trần Nguyễn Hoàng Nam Nam 12 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 648 . 858 T T 7/1 8/2 x

25 Dương Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 10 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0967 . 043 . 533 T T 7/1 8/2 x

26 Phạm Mai Bảo Ngọc Nữ 12 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0362 . 173 . 776 K T 7/1 8/2 x

27 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 16 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 951 . 678 K T 7/2 8/2 x

28 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 20 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 123 . 061 Đ T 7/4 8/2 x

29 Trần Dương Thảo Nhi Nữ 21 07 2012 Tỉnh Cà Mau 0907 . 080 . 590 T T 7/1 8/2 x

30 Trương Huỳnh Như Nữ 29 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 093 . 526 K T 7/1 8/2 x

31 Võ Hồ Đại Phát Nam 11 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 850 . 165 Đ T 7/1 8/2 x

32 Hồ Ngọc Phú Nam 17 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0972 . 134 . 467 T T 7/9 8/2 x

33 Nguyễn Phạm Gia Phú Nam 23 11 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0907 . 705 . 662 K T 7/1 8/2 x

34 Đinh Hoàng Minh Phúc Nam 22 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 098 . 099 T T 7/7 8/2 x

35 Nguyễn Phi Phụng Nữ 10 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 080 . 980 T T 7/2 8/2 x

36 Đới Sỹ Quân Nam 19 03 2012 Tỉnh Quảng Ngãi 0784 . 079 . 844 T T 7/1 8/2 x

37 Nguyễn Hoàng Tâm Nam 12 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 730 . 202 T T 7/2 8/2 x

38 Tôn Thọ Thắng Nam 24 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0769 . 116 . 775 T T 7/1 8/2 x

39 Trần Điển Thi Nữ 31 03 2012 Tỉnh Đồng Tháp 0906 . 880 . 883 T T 7/2 8/2 x

40 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy Nữ 26 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 630 . 510 K T 7/2 8/2 x

41 Phạm Minh Thư Nữ 10 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0982 . 624 . 876 T T 7/7 8/2 x

42 Huỳnh Bảo Trân Nữ 29 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 039 . 835 K T 7/1 8/2 x

43 Trần Đặng Hữu Trí Nam 04 06 2012 Tỉnh Tây Ninh 0982 . 906 . 035 K T 7/2 8/2 x

44 Trần Thanh Trọng Nam 24 12 2012 Tỉnh Lâm Đồng 0337 . 334 . 648 T T 7/2 8/2 x

45 Phạm Thanh Tuấn Nam 22 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 766 . 571 Đ T 7/2 8/2 x

46 Lê Phương Vy Tuyền Nữ 13 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 665 . 785 T T 7/2 8/2 x

47 Văn Minh Tường Nam 22 07 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0835 . 050 . 179 T T 7/1 8/2 x

48 Trần Mai Tường Vân Nữ 25 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 268 . 942 T T 7/1 8/2 x

49 Lê Tường Vy Nữ 09 01 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0793 . 394 . 156 T T 7/1 8/2 x

50 Lê Phạm Như Ý Nữ 27 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 960 . 545 T T 7/2 8/2 x

51 Nguyễn Ngọc Bảo Yến Nữ 10 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 625 . 343 K T 7/2 8/2 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Thị Kim Ngọc

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Hàng Gia An Nữ 30 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 004 . 462 T T 7/1 8/3 x Nam:

2 Lê An Nam 29 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0911 . 805 . 115 Đ T 7/2 8/3 x 29

3 Nguyễn Gia Bảo Nam 10 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0333 . 260 . 652 K T 7/7 8/3 x

4 Nguyễn Tiến Đạt Nam 31 10 2012 Tỉnh Đồng Nai 0976 . 525 . 612 K T 7/2 8/3 x Nữ:

5 Ngô Ngọc Hương Giang Nữ 28 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 656 . 728 T T 7/1 8/3 x 23

6 Trương Anh Hào Nam 05 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 787 . 081 T T 7/1 8/3 x

7 Lâm Nghi Hân Nữ 17 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 618 . 942 T T 7/2 8/3 x Tốt:

8 Nguyễn Gia Hân Nữ 28 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 458 . 535 T T 7/1 8/3 x 25

9 Nguyễn Thị Hữu Hân Nữ 12 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0796 . 945 . 038 K T 7/7 8/3 x

10 Nguyễn Trung Hiếu Nam 07 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 208 . 467 T T 7/7 8/3 x Khá:

11 Đặng Lê Đức Huy Nam 12 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 680 . 289 K T 7/2 8/3 x 20

12 Trần Xuân Huy Nam 05 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 761 . 517 T T 7/1 8/3 x

13 Nguyễn Trần Đăng Khoa Nam 02 07 2012 Tỉnh Đồng Nai 0933 . 957 . 791 K T 7/7 8/3 x Đạt:

14 Phạm Quốc Kiên Nam 22 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0348 . 975 . 195 K T 7/7 8/3 x 7

15 Phạm Trần Tấn Kiệt Nam 29 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 266 . 628 Đ T 7/2 8/3 x

16 Nguyễn Ngọc Kim Nữ 31 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 427 . 321 T T 7/7 8/3 x C.đạt

17 Dương Kim Long Nam 26 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0866 . 673 . 830 K T 7/7 8/3 x 0

18 Lâm Minh Long Nam 27 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0376 . 683 . 682 Đ T 7/7 8/3 x

19 Mai Hoàng Long Nam 25 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 663 . 551 Đ T 7/2 8/3 x

20 Nguyễn Nhất Long Nam 22 11 2012 Tỉnh Đồng Tháp 0909 . 828 . 630 T T 7/1 8/3 x

21 Phạm Huy Long Nam 26 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 675 . 656 K T 7/1 8/3 x

22 Phạm Huỳnh Long Nam 07 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 103 . 606 K T 7/1 8/3 x

23 Trần Trung Luân Nam 26 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 049 . 379 T T 7/2 8/3 x

24 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 05 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0978 . 866 . 930 K T 7/2 8/3 x

25 Huỳnh Tuấn Minh Nam 25 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 337 . 548 T T 7/2 8/3 x

26 Nguyễn Hoàng Minh Nam 26 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 727 . 730 K T 7/2 8/3 x

27 Nguyễn Hữu Nhân Nam 11 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0898 . 538 . 307 K T 7/2 8/3 x

28 Lâm Khiết Nhi Nữ 28 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 388 . 823 T T 7/2 8/3 x

29 Lê Nguyễn Thảo Nhi Nữ 23 10 2012 Thành phố Cần Thơ 0767 . 624 . 305 T T 7/1 8/3 x

30 Nguyễn Huỳnh Khánh Nhi Nữ 08 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0344 . 864 . 005 Đ T 7/1 8/3 x

31 Phạm Ngọc Thảo Nhi Nữ 14 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 892 . 036 K T 7/7 8/3 x

32 Nguyễn Bùi Minh Nhựt Nam 01 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 529 . 063 T T 7/1 8/3 x

33 Trần Mạnh Phong Nam 28 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 930 . 289 K T 7/2 8/3 x

34 Nguyễn Thiên Phúc Nữ 19 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 250 . 270 T T 7/2 8/3 x

35 Cao Tấn Quý Nam 30 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 933 . 467 Đ T 7/1 8/3 x

36 Nguyễn Trọng Tấn Nam 11 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 744 . 599 T T 7/7 8/3 x

37 Trần Chí Thành Nam 25 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0365 . 541 . 719 T T 7/1 8/3 x

38 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 03 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 506 . 410 K T 7/1 8/3 x

39 Phạm Thanh Thủy Nữ 23 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 846 . 327 T T 7/7 8/3 x

40 Trương Ngọc Bảo Thy Nữ 02 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0796 . 059 . 541 Đ T 7/7 8/3 x

41 Đoàn Ngọc Bảo Tiên Nữ 09 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 228 . 336 T T 7/1 8/3 x

42 Huỳnh Hoàng Tín Nam 14 09 2012 Tỉnh Cà Mau 0938 . 437 . 883 K T 7/1 8/3 x

43 Phan Thị Phương Trang Nữ 12 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 062 . 587 K T 7/5 8/3 x

44 Nguyễn Thị Trúc Trâm Nữ 13 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 197 . 658 T T 7/7 8/3 x

45 Đinh Hoàng Bảo Trân Nữ 11 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 562 . 821 T T 7/1 8/3 x

46 Phạm Hoàng Bảo Trân Nữ 13 07 2012 Tỉnh Khánh Hòa 0933 . 042 . 065 T T 7/2 8/3 x

47 Nguyễn Cao Minh Trí Nam 14 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0357 . 948 . 501 K T 7/1 8/3 x

48 Nguyễn Hoàng Trí Nam 06 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 035 . 127 T T 7/7 8/3 x

49 Nguyễn Văn Trí Nam 20 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 089 . 351 K T 7/2 8/3 x

50 Nguyễn Ngọc Yến Vy Nữ 08 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 366 . 445 T T 7/1 8/3 x

51 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 17 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 623 . 786 T T 7/1 8/3 x

52 Trần Phạm Như Ý Nữ 10 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 392 . 207 K T 7/7 8/3 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Vũ Thị Ngọc Loan

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Tạ Quỳnh Anh Nữ 21 08 2012 Tỉnh Đắk Lắk 0834 . 505 . 089 K T7 - Phạm Hồng Thái8/4 Nam:

2 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 19 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 447 . 207 Đ T 7/9 8/4 25

3 Võ Hoàng Bảo Châu Nữ 08 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0799 . 064 . 841 K T 7/8 8/4

4 Lâm Bảo Duy Nam 08 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 581 . 590 K T 7/3 8/4 Nữ:

5 Nguyễn Tấn Đạt Nam 31 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 523 . 077 K T 7/7 8/4 26

6 Lâm Ngọc Hải Nam 14 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 675 . 193 T T 7/5 8/4

7 Võ Nguyễn Minh Hải Nam 18 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0799 . 801 . 980 K T 7/5 8/4 Tốt:

8 Trần Hoàng Hảo Nam 07 12 2011 Tỉnh Cà Mau 0902 . 646 . 318 Đ K 7/5 8/4 16

9 Quảng Ngọc Khải Hoàn Nữ 12 11 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0989 . 229 . 233 T T 7/5 8/4

10 Lương Kim Hoàng Nữ 09 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0965 . 777 . 023 K T 7/9 8/4 Khá:

11 Dương Đức Hưng Nam 10 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0917 . 156 . 622 K T 7/8 8/4 25

12 Nguyễn Gia Khang Nam 22 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 333 . 513 K T 7/6 8/4

13 Lê Đào Minh Khanh Nam 21 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 947 . 185 Đ K 7/9 8/4 Đạt:

14 Phan Huỳnh Kim Khánh Nữ 09 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 303 . 744 K T 7/4 8/4 10

15 Danh Nhật Anh Khôi Nam 15 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 688 . 927 Đ T 7/8 8/4

16 Lê Ngọc Khương Nam 25 09 2012 Tỉnh Quảng Ngãi 0974 . 214 . 911 T T 7/6 8/4 C.đạt

17 Trần Kiều Thiên Kim Nữ 10 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 951 . 697 T T 7/5 8/4 0

18 Nguyễn Tuấn Lâm Nam 16 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 878 . 536 T T 7/4 8/4

19 Trần Hoàng Duy Lâm Nam 15 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0354 . 937 . 486 T T 7/4 8/4

20 Châu Thị Phương Loan Nữ 08 01 2012 Tỉnh An Giang 0937 . 485 . 676 T T 7/3 8/4

21 Ngô Quang Long Nam 07 02 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0867 . 512 . 474 T T 7/6 8/4

22 Phan Trần Minh Long Nam 19 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0794 . 045 . 647 Đ T 7/3 8/4

23 Nguyễn Thanh Lợi Nam 05 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 015 . 437 K T 7/5 8/4

24 Vương Gia Minh Nam 23 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 161 . 887 Đ T 7/7 8/4

25 Lê Hoàng Bảo My Nữ 27 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0973 . 463 . 153 T T 7/6 8/4

26 Hà Thanh Kim Ngân Nữ 28 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0966 . 262 . 880 Đ T 7/5 8/4

27 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 18 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 617 . 708 K T 7/3 8/4

28 Nguyễn Ngọc Kim Nhung Nữ 09 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 060 . 335 K T 7/5 8/4

29 Trần Gia Như Nữ 05 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0942 . 337 . 197 Đ T 7/9 8/4

30 Đỗ Phát Nam 16 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 303 . 308 K T 7/8 8/4

31 Nguyễn Hoàng Phi Nam 13 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 778 . 729 T T 7/4 8/4

32 Trần Huy Quang Nam 15 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 129 . 051 K T 7/6 8/4

33 Vũ Hoàng Quân Nam 16 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 799 . 819 K T 7/9 8/4

34 Dương Phương Quỳnh Nữ 25 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 833 . 751 K T 7/8 8/4

35 Ha Mi Thah Nữ 01 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 400 . 561 K T 7/8 8/4

36 Đỗ Hoàng Minh Thái Nam 20 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 021 . 513 K T 7/9 8/4

37 Võ Ngọc Thiệu Nữ 11 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 496 . 481 K T 7/9 8/4

38 Lê Khánh Thuận Nam 04 09 2012 Tỉnh Quảng Ngãi 0378 . 372 . 537 T T 7/3 8/4

39 Nguyễn Ngọc Phương Thùy Nữ 26 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 075 . 457 K T 7/3 8/4

40 Huỳnh Thụy Bảo Thy Nữ 18 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 412 . 689 T T 7/4 8/4

41 Huỳnh Lê Thủy Tiên Nữ 07 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0769 . 718 . 077 T T 7/8 8/4

42 Thân Đức Minh Tiến Nam 13 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 907 . 360 K T 7/5 8/4

43 Mai Trần Hữu Toàn Nam 29 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 655 . 275 Đ T 7/3 8/4

44 Ngô Minh Trí Nam 27 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 861 . 675 K T 7/8 8/4

45 La Tuyết Trinh Nữ 05 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0353 . 471 . 350 K T 7/6 8/4

46 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 30 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0987 . 380 . 832 T T 7/8 8/4

47 Châu Quỳnh Vy Nữ 14 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0924 . 242 . 484 K T 7/6 8/4

48 Lê Trần Trúc Vy Nữ 29 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 815 . 636 T T 7/9 8/4

49 Nguyễn Khánh Vy Nữ 13 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0795 . 613 . 316 T T 7/1 8/4

50 Phan Thảo Vy Nữ 26 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 843 . 371 K T 7/3 8/4

51 Trần Ngọc Như Ý Nữ 10 10 2011 Tỉnh Cà Mau 0783 . 473 . 973 Đ T 7/9 8/4
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Thúy Vy

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Trần Lê Minh An Nam 10 03 2012 Tỉnh Đồng Tháp 0902 . 729 . 257 T T 7/8 8/5 Nam:

2 Võ Hoàng Thanh An Nữ 02 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 494 . 434 K T 7/5 8/5 25

3 Nguyễn Kỳ Anh Nữ 18 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 380 . 997 T T 7/3 8/5

4 Lương Hoàng Ân Nam 04 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 919 . 026 K T 7/5 8/5 Nữ:

5 Võ Quốc Bảo Nam 05 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0969 . 055 . 185 K T 7/3 8/5 27

6 Phùng Hải Băng Nữ 27 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 576 . 137 T T 7/6 8/5

7 Nguyễn Quốc Duy Nam 08 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0329 . 219 . 503 K T 7/8 8/5 Tốt:

8 Lê Thùy Dương Nữ 05 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 560 . 464 K T 7/7 8/5 15

9 Trần Hải Đăng Nam 10 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 993 . 926 Đ T 7/8 8/5

10 Lê Ngọc Giàu Nam 17 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0765 . 021 . 154 Đ T 7/9 8/5 Khá:

11 Phan Gia Hào Nam 26 01 2012 Tỉnh An Giang 0794 . 811 . 885 K T 7/6 8/5 25

12 Nguyễn Quốc Huy Nam 21 03 2011 Thành phố Cần Thơ 0935 . 803 . 710 Đ T 7/3 8/5

13 Phan Trần Thanh Huyền Nữ 06 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0352 . 493 . 764 K T 7/8 8/5 Đạt:

14 Hoàng Trần Quốc Hưng Nam 19 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 907 . 001 T T 7/4 8/5 11

15 Nguyễn Ngân Khanh Nữ 20 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0978 . 513 . 565 Đ T 7/1 8/5

16 Nguyễn Minh Khôi Nam 15 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0986 . 300 . 927 T T 7/9 8/5 C.đạt

17 Phan Tuấn Kiên Nam 06 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0774 . 237 . 286 K T 7/9 8/5 0

18 Mo Ha Mach Sa Liêm Nam 20 04 2012 Tỉnh An Giang 0933 . 969 . 774 Đ T 7/3 8/5

19 Nguyễn Dương Luân Nam 09 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0905 . 165 . 669 Đ T 7/5 8/5

20 Trần Lê Khải My Nữ 01 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 290 . 419 K T 7/3 8/5

21 Nguyễn Hoàng Nam Nam 26 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0705 . 029 . 330 K T 7/8 8/5

22 Nguyễn Trương QuỳnhNghi Nữ 15 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 765 . 004 T T 7/8 8/5

23 Huỳnh Châu Bảo Ngọc Nữ 29 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0776 . 742 . 062 Đ T 7/8 8/5

24 Nguyễn Lê Thành Nhân Nam 29 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 106 . 645 Đ T 7/3 8/5

25 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Nữ 07 02 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0938 . 603 . 373 K T 7/8 8/5

26 Huỳnh Thúy Như Nữ 13 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 895 . 450 K T 7/9 8/5

27 Nguyễn Minh Nhựt Nam 22 03 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0906 . 694 . 281 T T 7/8 8/5

28 Nguyễn Tuấn Phát Nam 22 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 360 . 778 Đ T 7/4 8/5

29 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 28 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0962 . 096 . 429 K T 7/2 8/5

30 Nguyễn Thị Yến Phương Nữ 10 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0899 . 445 . 725 Đ T 7/6 8/5

31 Nguyễn Lê Hoàng Quân Nam 26 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 994 . 148 K T 7/3 8/5

32 Nguyễn Hoàng Anh Quốc Nam 17 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0349 . 203 . 800 T T 7/6 8/5

33 Trương Ngọc Quỳnh Nữ 23 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 288 . 166 T T 7/5 8/5

34 Trần Bảo Minh Tấn Nam 26 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0702 . 005 . 923 K T 7/8 8/5

35 Hồ Ngọc Thanh Nữ 22 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 693 . 061 T T 7/8 8/5

36 Ngô Quốc Thảo Nam 29 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 063 . 549 K T 7/3 8/5

37 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ 13 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 097 . 343 K T 7/3 8/5

38 Lê Phương Thủy Nữ 24 04 2012 Tỉnh An Giang 0908 . 739 . 350 K T 7/9 8/5

39 Võ Phương Thúy Nữ 14 01 2012 Tỉnh Cao Bằng 0762 . 870 . 962 K T 7/4 8/5

40 Dương Ngọc Thương Nữ 12 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 388 . 218 T T 7/4 8/5

41 Trần Cẩm Tiên Nữ 27 02 2012 Tỉnh Cà Mau 0938 . 519 . 301 K T 7/8 8/5

42 Nguyễn Tấn Toàn Nam 04 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 925 . 478 K T 7/9 8/5

43 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 29 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 672 . 296 Đ T 7/4 8/5

44 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 25 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 146 . 700 T T 7/8 8/5

45 Trần Thành Trung Nam 16 06 2012 Tỉnh Quảng Ngãi 0906 . 923 . 810 K T 7/4 8/5

46 Trần Thanh Tùng Nam 05 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 921 . 338 T T 7/3 8/5

47 Huỳnh Tường Vi Nữ 06 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 955 . 837 K T 7/6 8/5

48 Huỳnh Tường Vy Nữ 18 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 905 . 817 K T 7/9 8/5

49 Nguyễn Ngọc Mỹ Vy Nữ 13 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 661 . 190 T T 7/4 8/5

50 Huỳnh Ngọc Như Ý Nữ 06 07 2012 Tỉnh An Giang 0911 . 980 . 607 T T 7/5 8/5

51 Huỳnh Trần Như Ý Nữ 05 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 633 . 040 K T 7/5 8/5

52 Trần Tăng Thanh Trúc Nữ 15 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 098 . 650 Nghỉ học8/5

53

54

55

56

57

58

59

60

ĐIỆN

THOẠI

NH: 24-25 XẾP LỚP GHI

CHÚ

S

TT
                         HỌ VÀ TÊN

GIỚI 

TÍNH

NGÀY SINH
NƠI SINH
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Cao Tiên Thảo

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Dương Quỳnh Anh Nữ 20 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 149 . 084 T T 7/6 8/6 Nam:

2 Lê Thị Phương Anh Nữ 03 02 2012 Tỉnh Gia Lai 0964 . 472 . 224 K T 7/4 8/6 25

3 Trịnh Vân Anh Nữ 29 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 814 . 382 T T 7/5 8/6

4 Châu Bashar Nam 06 02 2012 Tỉnh An Giang 0919 . 999 . 551 K T 7/9 8/6 Nữ:

5 Nguyễn Vy Khả Doanh Nữ 18 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 477 . 100 T T 7/5 8/6 26

6 Trần Phạm Duy Nam 08 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 445 . 441 K T 7/4 8/6

7 Hà Tô Hưng Đạt Nam 15 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 898 . 783 T T 7/6 8/6 Tốt:

8 Nguyễn Đông Nam 28 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 259 . 728 Đ T 7/6 8/6 16

9 Nguyễn Minh Hà Nữ 18 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0978 . 513 . 565 K K 7/7 8/6

10 Lê Quang Hải Nam 19 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 570 . 192 K T 7/4 8/6 Khá:

11 Lê Thái Hòa Nam 26 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 124 . 254 K T 7/9 8/6 24

12 Lê Quang Huy Nam 17 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 156 . 687 K T7 - Hiệp Phước8/6

13 Sơn Gia Huy Nam 06 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 434 . 775 Đ T 7/5 8/6 Đạt:

14 Cao Quốc Hy Nam 12 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 330 . 570 T T 7/4 8/6 11

15 Đỗ Trấn Khang Nam 15 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0704 . 608 . 291 K T 7/3 8/6

16 Lương Vĩnh Khang Nam 23 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 569 . 489 T T 7/7 8/6 C.đạt

17 Trần Minh Khoa Nam 22 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0349 . 470 . 185 T T 7/4 8/6 0

18 Nguyễn Ngọc Hạnh Kiều Nữ 29 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0763 . 649 . 547 K T 7/3 8/6

19 Hoàng Lâm Nam 05 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 558 . 990 K T 7/8 8/6

20 Lưu Gia Linh Nữ 07 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 941 . 475 Đ T 7/4 8/6

21 Nguyễn Nhất Long Nam 07 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 577 . 731 Đ T 7/6 8/6

22 Đỗ Minh Mẫn Nam 30 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0769 . 043 . 381 Đ K7 - Chánh Hưng8/6

23 Bùi Kim Ngân Nữ 12 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 694 . 952 T T 7/9 8/6

24 Lê Hoàng Bảo Ngọc Nữ 27 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 342 . 548 K T 7/9 8/6

25 Lư Bảo Ngọc Nữ 03 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 771 . 325 Đ T 7/4 8/6

26 Lê Hữu Nhân Nam 01 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0328 . 414 . 441 K T 7/4 8/6

27 Nguyễn Ngọc Mai Nhi Nữ 11 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0774 . 881 . 090 Đ T 7/9 8/6

28 Phạm Xuân Nhi Nữ 18 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 7/3 8/6

29 Đào Thị Quỳnh Như Nữ 05 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0706 . 865 . 069 K T 7/3 8/6

30 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 14 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 844 . 258 K T 7/5 8/6

31 Huỳnh Thanh Phát Nam 05 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0369 . 953 . 798 T T 7/4 8/6

32 Nguyễn Đỗ Trường Phát Nam 26 04 2012 Thành phố Cần Thơ 0982 . 494 . 913 Đ T 7/6 8/6

33 Trần Gia Phúc Nam 02 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 244 . 026 K T 7/5 8/6

34 Nguyễn Trần Gia Quân Nam 19 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 763 . 802 K T 7/8 8/6

35 Võ Minh Quân Nam 22 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 728 . 153 Đ T 7/5 8/6

36 Đỗ Hoàng Trúc Quỳnh Nữ 10 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 733 . 682 T T 7/6 8/6

37 Lê Ngọc Thảo Quỳnh Nữ 29 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 713 . 572 Đ T 7/6 8/6

38 Trương Thị Thu Thảo Nữ 18 07 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0932 . 683 . 217 Đ T 7/5 8/6

39 Bùi Ngọc Thiện Nam 04 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 632 . 532 K T 7/4 8/6

40 Lý Tiến Nam 07 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 192 . 135 K T 7/3 8/6

41 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 09 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 842 . 740 T T 7/4 8/6

42 Nguyễn Hoàng PhươngTrinh Nữ 10 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0961 . 918 . 028 T T 7/4 8/6

43 Nguyễn Tuấn Tú Nam 04 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 424 . 044 K T 7/4 8/6

44 Trần Thái Tú Nam 10 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 381 . 624 T T 7/5 8/6

45 Huỳnh Gia Tuệ Nữ 20 10 2012 Tỉnh An Giang 0937 . 787 . 889 T T 7/8 8/6

46 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 06 04 2012 Tỉnh Đắk Lắk 0762 . 524 . 568 K T 7/2 8/6

47 Trần Cát Tường Nữ 19 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 201 . 263 T T 7/8 8/6

48 Phạm Ngọc Phương Vi Nữ 19 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 914 . 563 K T 7/3 8/6

49 Nguyễn Nhật Khánh Vy Nữ 19 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 451 . 317 K T 7/3 8/6

50 Phạm Ngọc Bảo Vy Nữ 18 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0989 . 114 . 168 T T 7/5 8/6

51 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 11 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 730 . 038 K T 7/6 8/6
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Trầm Thanh Tùng

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Bùi Thúy An Nữ 13 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 615 . 214 K T 7/2 8/7 Nam:

2 Nguyễn Lê Ngọc Bích Nữ 06 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 568 . 611 T T 7/6 8/7 25

3 Lê Quốc Duy Nam 15 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0384 . 845 . 656 K T 7/9 8/7

4 Mạc Thùy Duyên Nữ 04 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0333 . 492 . 132 K T 7/4 8/7 Nữ:

5 Lê Tấn Đạt Nam 20 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 990 . 000 Đ T 7/5 8/7 27

6 Sity Faizah Nữ 04 01 2012 Tỉnh An Giang 0988 . 484 . 047 Đ T 7/3 8/7

7 Trần Hoàng Gia Nam 29 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 531 . 001 K T 7/5 8/7 Tốt:

8 Mohamad Hafiz Nam 10 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 132 . 095 K T 7/8 8/7 16

9 Huỳnh Minh Hào Nam 04 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 932 . 092 K T 7/4 8/7

10 Trần Nhật Hào Nam 20 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 709 . 069 T T 7/9 8/7 Khá:

11 Phan Trung Hiếu Nam 19 12 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0941 . 994 . 533 T T 7/6 8/7 24

12 Huỳnh Minh Hoàng Nam 07 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 599 . 579 T T 7/8 8/7

13 Lê Thị Bích Hồng Nữ 23 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 753 . 897 K T 7/6 8/7 Đạt:

14 Kim Ngãi Hùng Nam 28 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 129 . 040 Đ K 7/9 8/7 11

15 Hồ Đặng Gia Hưng Nam 28 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0774 . 060 . 601 K T 7/8 8/7

16 Phạm Đăng Khôi Nam 01 09 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0939 . 023 . 143 Đ T 7/1 8/7 C.đạt

17 Trương Lê Đăng Khôi Nam 04 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 717 . 863 K T 7/2 8/7 1

18 Nguyễn Mai Thiên Kim Nữ 19 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 311 . 208 K T 7/8 8/7

19 Mohamach Âp Đô La Nam 16 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 CĐ CĐ 8/2 8/7

20 Đinh Lê Hoàng Long Nam 05 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 928 . 252 T T 7/5 8/7

21 Trần Ngọc Phi Long Nam 13 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0769 . 652 . 650 Đ K 7/4 8/7

22 Đoàn Thị Trúc Ly Nữ 19 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 531 . 613 T T 7/3 8/7

23 Hứa Gia Minh Nam 15 04 2012 Tỉnh Cà Mau 0919 . 891 . 842 K T 7/5 8/7

24 Ngô Hà My Nữ 28 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0795 . 566 . 315 K T 7/3 8/7

25 Trần Ngọc Hải My Nữ 09 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 888 . 480 T T 7/9 8/7

26 Lê Hoàng Nam Nam 02 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0798 . 126 . 151 Đ T 7/9 8/7

27 Hồ Trần Kim Ngân Nữ 19 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 840 . 659 Đ T 7/6 8/7

28 Võ Ngô Khánh Ngọc Nữ 10 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 727 . 513 T T 7/8 8/7

29 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 13 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0836 . 655 . 447 K T 7/5 8/7

30 Vũ Thị Tuyết Như Nữ 24 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 688 . 528 Đ T 7/4 8/7

31 Nguyễn Vĩ Phát Nam 01 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 414 . 158 K T 7/2 8/7

32 Nguyễn Ngọc Anh Phương Nữ 14 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 634 . 004 T T 7/9 8/7

33 Lê Nguyễn Gia Quân Nam 16 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 312 . 931 K T 7/8 8/7

34 Nguyễn Minh Quân Nam 25 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 681 . 781 Đ K 7/8 8/7

35 Lê Phú Quý Nam 07 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 344 . 915 K T 7/9 8/7

36 Đỗ Ma Ri Nữ 20 01 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0937 . 172 . 618 K T 7/6 8/7

37 Phan Chí Thành Nam 11 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0385 . 764 . 860 K T 7/4 8/7

38 Đỗ Nguyễn Thanh Thảo Nữ 03 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 114 . 951 K T 7/4 8/7

39 Huỳnh Hồ Anh Thư Nữ 13 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 053 . 897 K T 7/8 8/7

40 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 16 11 2011 Tỉnh Đồng Nai 0794 . 607 . 342 Đ T 7/6 8/7

41 Phạm Ngọc Minh Thư Nữ 30 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 663 . 718 T T 7/4 8/7

42 Khưu Trung Tín Nam 31 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 437 . 412 K T 7/6 8/7

43 Nguyễn Ngọc Phương Trang Nữ 30 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0377 . 189 . 672 T T 7/3 8/7

44 Đỗ Phương Trâm Nữ 08 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0961 . 554 . 496 T T 7/6 8/7

45 Lê Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 23 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 879 . 747 T T 7/3 8/7

46 Võ Ngọc Bích Trâm Nữ 13 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0349 . 969 . 622 T T 7/9 8/7

47 Ngô Anh Tuấn Nam 10 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 141 . 917 Đ T 7/3 8/7

48 Dương Bạch Vân Nữ 20 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 634 . 371 K T 7/4 8/7

49 Nguyễn Hoàn Vinh Nam 22 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0965 . 707 . 764 T T 7/4 8/7

50 Hà Thảo Vy Nữ 15 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 222 . 861 K T 7/6 8/7

51 Nguyễn Lương Thúy Vy Nữ 28 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 902 . 402 T T 7/5 8/7

52 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 05 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0789 . 902 . 089 K T 7/5 8/7
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Lữ Thị Hồng Thắm

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Farid Abdullah Nam 03 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 007 . 316 T T 7/5 8/8 Nam:

2 Al Yya Aly Nữ 17 01 2012 Tỉnh An Giang 0909 . 623 . 373 K T 7/9 8/8 25

3 Trần Thị Ngọc An Nữ 26 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 047 . 192 Đ T 7/4 8/8

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 02 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 375 . 536 K T 7/6 8/8 Nữ:

5 Trần Kiều Anh Nữ 02 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0941 . 989 . 377 T T 7/4 8/8 26

6 Trịnh Hoàng Cơ Nam 09 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 218 . 997 Đ T 7/6 8/8

7 Mohamad Dusôh Nam 10 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0792 . 410 . 753 K T 7/4 8/8 Tốt:

8 Nguyễn Quốc Đại Nam 09 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0942 . 015 . 762 K T 7/3 8/8 16

9 Phan Minh Đăng Nam 05 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 492 . 663 T T 7/6 8/8

10 Saly - Hah Nữ 13 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 762 . 579 K T 7/3 8/8 Khá:

11 Nguyễn Minh Hải Nam 07 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 351 . 867 K T 7/3 8/8 24

12 Nguyễn Tuyết Hạnh Nữ 07 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 624 . 580 T T 7/6 8/8

13 Nguyễn Ái Phương Hiếu Nữ 18 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 585 . 835 T T 7/5 8/8 Đạt:

14 Huỳnh Anh Huy Nam 17 05 2012 Tỉnh Lâm Đồng 0908 . 962 . 037 K T 7/4 8/8 11

15 Đỗ Trí Khang Nam 01 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 763 . 062 K T 7/6 8/8

16 Nguyễn Khang Nam 19 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 480 . 498 T T 7/6 8/8 C.đạt

17 Trương Đăng Khôi Nam 17 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 888 . 215 T T 7/8 8/8 0

18 Nguyễn Thanh Long Nam 18 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 349 . 658 Đ T 7/8 8/8

19 Tằng Hoàng Long Nam 15 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0354 . 625 . 488 K T 7/7 8/8

20 Nguyễn Tường Minh Nam 07 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 411 . 696 Đ T 7/6 8/8

21 Lê Hồng Ngọc Nữ 18 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 117 . 093 T T 7/4 8/8

22 Nguyễn Như Ngọc Nữ 04 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0358 . 173 . 686 K T 7/3 8/8

23 Nguyễn Thành Nhân Nam 14 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 124 . 912 K T 7/9 8/8

24 Trần Hồ Quỳnh Nhi Nữ 07 03 2012 Thành phố Huế 0586 . 491 . 759 K T 7/3 8/8

25 Phạm Quỳnh Như Nữ 28 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 7/4 8/8

26 Nur Ay Ni Nữ 30 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 428 . 153 Đ T 7/3 8/8

27 Nguyễn Tấn Phát Nam 10 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 106 . 042 Đ K 7/9 8/8

28 Văn Công Phước Nam 16 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0986 . 949 . 542 K T 7/6 8/8

29 Nguyễn Văn Quân Nam 07 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 713 . 447 Đ T 7/5 8/8

30 Quách Gia Quân Nam 27 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 168 . 022 K T 7/3 8/8

31 Rohani Nữ 01 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 365 . 021 Đ T 7/9 8/8

32 Hu Sin Nam 13 10 2009 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 568 . 151 Đ T 7/6 8/8

33 Bùi Hoàng Thiên Tân Nam 17 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 387 . 518 T T 7/4 8/8

34 Phạm Phương Thảo Nữ 12 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 455 . 964 T T 7/8 8/8

35 Trương Thanh Thảo Nữ 15 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 219 . 351 T T 7/4 8/8

36 Lưu Kỳ Thiên Nam 28 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 345 . 666 T T 7/8 8/8

37 Ngô Thìn Nam 09 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 646 . 215 K T 7/2 8/8

38 Nguyễn Ngọc Anh Thơ Nữ 15 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 522 . 587 K T 7/9 8/8

39 Dương Vũ Anh Thư Nữ 16 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 868 . 776 T T 7/9 8/8

40 Phạm Thanh Tiến Nam 04 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 129 . 057 K T 7/3 8/8

41 Lê Ngọc Kiều Trang Nữ 25 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 665 . 673 K T 7/9 8/8

42 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 29 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 167 . 712 Đ T 7/3 8/8

43 Trần Lê Thanh Trúc Nữ 24 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0792 . 877 . 895 Đ T 7/9 8/8

44 Nguyễn Thành Trung Nam 01 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 506 . 330 K T 7/4 8/8

45 Nguyễn Đắc Tuấn Nam 17 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 726 . 926 K T 7/5 8/8

46 Bùi Thị Ngọc Tuyết Nữ 27 10 2012 Tỉnh Đồng Tháp 0702 . 511 . 297 K T 7/8 8/8

47 Nguyễn Ngọc Minh Tuyết Nữ 29 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 069 . 551 T T 7/4 8/8

48 Châu Lê Tường Vy Nữ 29 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0899 . 078 . 233 K T 7/5 8/8

49 Ngô Yến Vy Nữ 25 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 759 . 589 T T 7/8 8/8

50 Nguyễn Trần Thanh Vy Nữ 17 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 765 . 058 K T 7/4 8/8

51 Trịnh Hoàng Song Yến Nữ 08 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 884 . 129 T T 7/5 8/8
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